KIỂM TRA GIỮA KÌ II (LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ)
Thời gian làm bài: 90 phút
I. MỤC TIÊU 
1. Năng lực
 - Rèn luyện cho học sinh kĩ năng hệ thống, đối chiếu, so sánh, làm bài kiểm tra.
2. Phẩm chất
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác, trung thực, nghiêm túc trong khi làm bài kiểm tra.
II. CHUẨN BỊ THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
  - GV : Giáo án, đề bài, biểu điểm, đáp án .
  - HS : Ôn tập các nội dung đã học.
 III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
    A. MA TRẬN KIỂM TRA 
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	Phân môn Địa lí

	1
	Đất và sinh vật trên Trái Đất
	Lớp đất trên Trái Đất
	2TN
	1TL
	
	
	

	
	
	Sự đa dạng của thế giới sinh vật. Các đới thiên nhiên trên Trái Đất. Rừng nhiệt đới
	2TN
	
	1TL
	
	

	Số câu
	4TN
	1TL
	1TL
	
	6 câu

	Tỉ lệ
	20%
	10%
	10%
	
	40%

	Phân môn Lịch sử

	1


	Đông Nam Á (Từ những thế kỉ tiếp giáp công nguyên đến thế kỉ X)

	Sự ra đời và phát triển của các nước Đông Nam Á
	1TN
	
	
	
	

	
	
	Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á (từ đầu công nguyên đến thế kỉ X)
	1TN
	
	
	1TL

	

	
	
	Nước Văn Lang
	1TN
	1TL
	1TL
	

	

	
	
	Nhà nước Âu Lạc
	1TN
	
	
	
	

	Số câu
	4TN
	1TL
	1TL
	1TL
	7 câu

	Tỉ lệ
	20%
	20%
	10%
	10%
	60%

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%



B. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA 
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Địa lí

	1
	Đất và sinh vật trên Trái Đất
	Lớp đất trên Trái Đất
	Nhận biết
– Nêu được các tầng đất và các thành phần chính của đất.
Thông hiểu
- Trình bày được một số nhân tố hình thành đất
	2TN
(c1, c2)





	


1TL
(c3)
	
	

	
	
	Sự đa dạng của thế giới sinh vật. Các đới thiên nhiên trên Trái Đất. Rừng nhiệt đới
	Nhận biết
– Xác định được trên bản đồ sự phân bố các đới thiên nhiên trên thế giới.
– Kể được tên và xác định được trên bản đồ một số nhóm đất điển hình 
ở vùng nhiệt đới hoặc ở vùng ôn đới.
Vận dụng
Nêu được ví dụ về sự đa dạng của thế giới sinh vật ở lục địa và ở đại dương.
	


2TN
(c3, c4)
	











	













1TL
(c4)
	















	Số câu/ loại câu
	
	4 TN
	1 TL 
	1 TL
	

	Tỉ lệ %
	
	20%
	10%
	10%
	

	Phân môn Lịch sử

	1

	Đông Nam Á (Từ những thế kỉ tiếp giáp công nguyên đến thế kỉ X)

	Sự ra đời và phát triển của các nước Đông Nam Á
	 Nhận biết
– Trình bày được quá trình xuất hiện các vương quốc cổ ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII.
	1TN
(c5)
	
	
	

	
	
	Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á (từ đầu công nguyên đến thế kỉ X)
	Nhận biết
– Nêu được sự hình thành và phát triển ban đầu của các vương quốc phong kiến từ thế kỉ VII đến thế kỉ X ở Đông Nam Á.
Vận dụng cao
- Phân tích được những tác động chính của quá trình giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X.
	



1TN
(c6)
	
	
	







1TL
(c2-b)

	
	
	Nước Văn Lang.
	Nhận biết
– Nêu được khoảng thời gian thành lập của nước Văn Lang
Thông hiểu
– Mô tả được đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang
Vận dụng
- Xác định được phạm vi không gian của nước Văn Lang, Âu Lạc trên bản đồ hoặc lược đồ.
	

1TN
(c7)
	




1TL
(c1)
	








1TL
(c2-a)
	

	
	
	Nước Âu Lạc
	Nhận biết
– Trình bày được tổ chức nhà nước của Âu Lạc.
	1TN
(c8)
	
	
	

	Số câu/ loại câu
	
	4TN
	1TL 
	1TL
	1TL

	Tỉ lệ %
	
	20%
	20%
	10%
	10%

	Tổng hợp chung
	
	40%
	30%
	20%
	10%



PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
Hãy lựa chọn một đáp án đúng nhất
Câu 1: Nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng trong đất là
A. Khí hậu.         B. Địa hình.                C. Đá mẹ.               D. Sinh vật.
Câu 2: Đất không có tầng nào sau đây?
A. Hữu cơ.                B. Đá mẹ.             C. Tích tụ.               D. Vô cơ.
Câu 3: Sinh vật trên Trái Đất tập trung chủ yếu ở
A. Đới ôn hòa và đới lạnh.                           B. Xích đạo và nhiệt đới.
C. Đới nóng và đới ôn hòa.                          B. Đới lạnh và đới nóng.
Câu 4: Những loài thực vật tiêu biểu ở miền cực có khí hậu lạnh giá là
A. cây lá kim.            B. cây lá cứng.            C. rêu, địa y.            D. sồi, dẻ, lim.
Câu 5: Khu vực nào dưới đây được coi là cầu nối giữa lục địa Á – Âu và lục địa Ô-xtrây-li-a?
A. Đông Nam Á.          B. Đông Bắc Á.          C. Bắc Phi.                  D. Bắc Mĩ.
Câu 6: Quá trình giao lưu thương mại và quá trình giao lưu văn hóa thì quá trình nào diễn ra trước?
A. Quá trình thương mại diễn ra trước.
B. Hai quá trình diễn ra cùng một lúc.
C. Quá trình giao lưu văn hóa diễn ra trước.
D. Một quá trình giao lưu khác diễn ra trước.
Câu 7: Dưới thời văn Lang, cả nước được chia thành bao nhiêu bộ?
A. 13 bộ.                B. 14 bộ.                    C. 15 bộ.                      D. 16 bộ.
Câu 8: Thục Phán lãnh đạo nhân dân Âu Việt và Lạc Việt đánh quân xâm lược nào?
A. Tần.                   B. Hán.                      C. Tùy.                          D. Đường.
PHẦN II: TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Trình bày những nét chính về đời sống vật chất của cư dân Văn Lang?
Câu 2 (2 điểm): 
a. Hãy xác định phạm vi không gian chủ yếu của nước Văn Lang mà em đã được học.
b. Em hãy phân tích những tác động chính của quá trình giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X.
Câu 3 (1 điểm): Em hãy trình bày các nhân tố hình thành đất?
Câu 4 (1 điểm): Em hãy nêu ví dụ về sự đa dạng của thế giới sinh vật ở lục địa và ở đại dương? 
C. HƯỚNG DẪN CHẤM
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Lí do chọn đáp án
	Điểm

	1
	C
	Là nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng. Đá mẹ có ảnh hưởng dến màu sắc và tính chất của đất.
	0,5

	2
	D
	Các tầng đất gồm: tầng thảm mục, tầng mùn, tầng tích tụ, tầng đá mẹ, tầng đá gốc.
	0,5

	3
	C
	 Căn cứ SGK trang 179.
	0,5

	4
	C
	Căn cứ SGK trang 180.
	0,5

	5
	A
	Khu vực Đông Nam Á nằm ở phía đông nam của châu Á, là cầu nối giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, cũng là cầu nối giữa lục địa Á – Âu với lục địa Ô-xtrây-li-a.
	0,5

	6
	A
	Từ những thế kỉ đầu Công nguyên, thuyền bè của nhiều nước đã qua lại trên vùng biển ĐNA để buôn bán và trao đổi. Con đường giao thương dần được hình thành. Từ quá trình giao lưu thương mại đã dẫn đến những tiếp xúc và giao lưu văn hóa. Như vậy quá trình giao lưu thương mại đã diễn ra trước.
	0,5

	7
	C
	Sau khi lên ngôi, Hùng Vương chia cả nước thành 15 bộ, dưới bộ là các chiềng, chạ.
	0,5

	8
	A
	Thục Phán lãnh đạo nhân dân Âu Việt và Lạc Việt đánh quân xâm lược Tần.
	0,5


[bookmark: _Hlk128385931]PHẦN II: TỰ LUẬN ( 6,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Trình bày những nét chính về đời sống vật chất của cư dân Văn Lang, Âu Lạc?
	 2

	
	- Nghề nông trồng lúa nước cùng với việc khai khẩn đất hoang, làm thuỷ lợi.
- Nghề luyện kim vói nghề đúc đổng và rèn sắt đạt nhiều thành tựu rực rỡ (trống đồng, thạp đóng).
- Nguồn thức ăn và nhà ở: nhà sàn mái cong; phương tiện đi lại chủ yếu bằng thuyến; nguồn lương thực chính là gạo nếp và gạo tẻ,...
- Trang phục và cách làm đẹp: biết để nhiều kiểu tóc như tết tóc đuôi sam, búi tó hoặc để xoã ngang vai; biết dùng đồ trang sức làm từ nhiều nguyên liệu khác nhau (đá, đồng, vỏ nhuyễn thể). Trang phục phổ biến bấy giờ là nam đóng khố, cởi trần, nữ mặc váy và yếm,...
	0,5

0,5


0,5



0,5

	2
	a. Hãy xác định phạm vi không gian chủ yếu của nước Văn Lang
	1

	
	Phạm vi không gian của Nhà nước Văn Lang: 
+ Địa bàn chủ yếu của nhà nước Văn Lang gắn liền với lưu vực các dòng sông lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay. 
+ Bộ lạc Văn Lang, cư trú trên vùng đất ven sông Hồng từ Ba Vì (Hà Nội) đến Việt Trì (Phú Thọ), là một trong những bộ lạc giàu có và hùng mạnh nhất thời đó.
+ Vào khoảng thế kỉ VII TCN, ở vùng Gia Ninh (Phú Thọ) có vị thủ lĩnh dùng tài năng khuất phục được các bộ lạc và tự xưmg là Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang, đóng đô ở Bạch Hạc (Phú Thọ).
	
0,5



0,25



0,25


	
	b. Em hãy phân tích những tác động chính của quá trình giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X.
	1

	
	Tác động của quá trình giao lưu thương mại đến các quốc gia Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X:
– Từ thế kỉ I, thương nhân Ấn Độ đã tăng cường hoạt động ở Đông Nam Á, tập trung ở một số cảng thị lớn như Phù Nam, Ca-lin-ga, Sri Vi-giay-a,…
– Từ thế kỉ VII, thương nhân Trung Quốc cũng đã mở rộng quan hệ buôn bán với các trung tâm thương mại vùng Đông Nam Á.
	


0,5


0,5

	3
	Em hãy trình bày các nhân tố hình thành đất?
	1

	
	+ Đá mẹ: Sinh ra thành phần khoáng trong đất.
+ Sinh vật: Sinh ra thành phần hữu cơ.
+ Khí hậu: Gây thuận lợi hoặc khó khăn cho quá trình phân giải chất khoáng và hữu cơ trong đất.
+ Ngoài ra, sự hình thành đất còn chịu ảnh hưởng của địa hình và thời gian.
	0,25
0,25
0,25
0,25


	4
	Em hãy nêu ví dụ về sự đa dạng của thế giới sinh vật ở lục địa và ở đại dương? 
	1

	
	Sự đa dạng của thế giới sinh vật ở lục địa và đại dương:
- Lục địa:
+ Thực vật: có các thảm thực vật đặc trưng như đài nguyên, rừng lá kim, thảo nguyên, hoang mạc, xavan, rừng nhiệt đới,...
+ Động vật: Rừng mưa nhiệt đới có các loài leo trèo giỏi, nhiều côn trùng, chim, thú,...; xavan và thảo nguyên có nhiều loài ăn cỏ (ngựa, linh dương,...) và các loài ăn thịt (sư tử, linh cẩu,...); đới lạnh có gấu trắng, ngỗng trời,...
- Đại dương:
+ Thực vật: các loài rong, tảo gần bờ.
+ Động vật: Phong phú và đa dạng, có trên 19 000 loài cá biển.
	

0,25



0,25



0,25
0,25




D. Thu bài, hướng dẫn về nhà
- GV  thu bài, nhận xét giờ kiểm tra.
- Ôn tập lại kiến thức đã học, đọc và tìm hiểu bài sau .
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